TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:

Trình bày được cấu tạo hệ tuần hoàn máu và bạch huyết cũng như vai trò của chúng.

2. Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập nghiên cứu SGK.

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, giải thích, khái quát hoá.

3. Thái độ: Có ý thức giữ gìn, bảo vệ cơ thể.

II. Chuẩn bị

1.Giáo viên: Hình 15 SGK trang 49, sơ đồ câm trang 49 SGK.

2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà

III. Tiến trình bài giảng.

1. Kiểm tra bài cũ:
* Câu 1: Trình bày hiện tượng, cơ chế, vai trò của hiện tượng đông máu? Trong hiện tượng này yếu tố nào đóng vai trò chủ yếu? 

* Câu 2: Vẽ sơ đồ truyền máu?

* Đặt vấn đề: GV yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm hệ tuần hoàn ở lớp thú. Con người cũng thuộc lớp thú nhưng tiến hoá hơn thú. Vậy, hệ tuần hoàn ở người có gì giống và khác so với thú?
2. Dạy nội dung bài mới:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1:

GV chiếu H.16.1 SGK: Hệ tuần hoàn máu gồm những bộ phận nào?

GV yêu cầu HS quan sát tranh, đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

HS đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời.

GV gọi đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.

GV yêu cầu HS tiếp tục thảo luận hoàn thành lệnh trang 51 SGK.

Các nhóm thảo luận, trình bày. GV thống nhất ý kiến của các nhóm và rút ra kết luận

Hoạt động 2:

GV chiếu H.16.2 SGK, giới thiệu về hệ bạch huyết.

+ Hệ BH bao gồm những thành phần nào?

HS: Cá nhân nghiên cứu thông tin SGK + quan sát hình, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

Nhóm khác bổ sung. GV giảng thêm:

Hạch BH là bộ máy lọc: Khi cho máu đi qua, hạch giữ lại các chất độc, vật lạ vào cơ thể.

GV nêu câu hỏi:

+ Nêu đường đi của BH trong các phân hệ?

+ Hệ BH có vai trò gì?

HS trả lời, HS khác bổ sung. 
	I. Tuần hoàn máu  (20)

- Hệ tuần hoàn máu gồm tim, động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Chia làm hai vòng tuần hoàn.

- Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu từ TNP đổ xuống TTP rồi theo ĐMP đến phổi, tại đây diễn ra quá trình trao đổi khí với môi trường và trở về TNT theo TMP.

- Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu đi nuôi cơ thể: Máu từ TNT đổ xuống TTT rồi theo ĐMC đi khắp các tế bào trong cơ thể nhờ hệ thống mạch nhánh và mao mạch. Tại đây diễn ra quá trình trao đổi chất với tế bào rồi trở về TNP theo TMC.

II. Lưu thông bạch huyết 

- Phân hệ nhỏ: Thu BH ở nửa trên bên phải cơ thể vào tĩnh mạch.

- Phân hệ lớn: Thu BH từ phần còn lại của cơ thể.

- Vai trò: Cùng với hệ TH máu, HBH thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể.

Kết luận chung: SGK


3.Củng cố, luyện tập(3’)

Hoàn thành bài tập sau bằng cách điền khuyết vào chỗ trống :

Hệ tuần hoàn
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                                                                    Nửa phải                  Tâm nhĩ phải
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                                        Hệ mạch                  Vòng tuần hoàn nhỏ

                                                                         (3)

Đáp án : (1) Nửa trái  (2) Tâm thất phải  (3) Vòng tuần hoàn lớn.

4. Hướng dẫn HS tự học ở nhà :(1’)

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết” trang 53 SGK.

- Kẻ bảng 17.1 vào vở.
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